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	 THANH TRA CHÍNH PHỦ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 Hà Nội, ngày  20  tháng 03  năm 2017


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT

 MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT  KHIẾU NẠI 

Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2016,  Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại), Thanh tra Chính phủ xin trình Chính phủ Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định như sau:
I. GIỚI THIỆU CHUNG 
Luật khiếu nại đã được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2011. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại. Sự ra đời của Luật khiếu nại và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP đã tạo ra một hành lang pháp lý thuận lợi hơn để công dân, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, qua thời gian triển khai thực hiện, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP đã bộc lộ những hạn chế, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại cụ thể là: về hình thức khiếu nại; khiếu nại lần hai; đại diện thực hiện việc khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật vi phạm pháp luật; xử lý hành vi vi phạm. Do vậy, việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại để thay thế Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
II. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI
 Báo cáo đánh giá tác động dự thảo quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại tập trung vào các vấn đề mới thu hút nhiều tranh luận nhất và đó cũng là những vấn đề trọng tâm của Dự thảo sau đây: 

1. Vấn đề thứ nhất: hình thức khiếu nại 
1.1. Xác định vấn đề
Hình thức khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thể hiện đề nghị của mình với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình..
1.2. Thực trạng 
Hình thức khiếu nại đã được quy định tại Điều 8 Luật khiếu nại. Tuy nhiên, quy định này chưa được hướng dẫn cụ thể. Do vậy, việc giải quyết khiếu nại gắp một số khó khăn cụ thể là: 

- Một số đơn khiếu nại trình bày không rõ ràng nội dung khiếu nại gây khó khăn cho cơ quan giải quyết khiếu nại.
- Không ít đơn khiếu nại chưa điền đủ thông tin của người khiếu nại. Do vậy, việc kiểm tra xác minh giải quyết mất nhiều thời gian.
- Một số người khiếu nại photocopy đơn khiếu nại thành nhiều bản gửi cho nhiều cơ quan nhà nước gây khó khăn cho việc giải quyết khiếu nại.

Hiện này còn thiếu quy định cụ thể về đơn khiếu nại dẫn đến tình trạng tùy tiện, thiếu sự thống nhất trong cả nước về hình thức khiếu nại.
1.3. Mục tiêu của chính sách
Quy định về hình thức khiếu nại nhằm đạt các mục tiêu sau đây:
- Tạo cơ sở pháp lý về hình thức khiếu nại.

- Bảo đảm sự thống nhất trong hình thức khiếu nại trong cả nước. 
- Nhằm tạo thuận lợi trong việc tiếp nhận khiếu nại giúp cho việc giải quyết khiếu nại được thuận lợi nhằm bảo vệ hoặc khôi phục quyền và lợi ích hơp pháp của người dân.
1.4. Phương án lựa chọn  
Để khắc phục thực trạng nói trên và đạt các mục tiêu của chính sách thì hình thức khiếu nại được quy định như sau: 
- Hình thức khiếu nại được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Luật khiếu nại. Đơn khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 01-KN ban hành kèm theo Nghị định này. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại trực tiếp ký tên hoặc điểm chỉ vào từng trang của đơn khiếu nại.

- Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại theo Mẫu số 01-KN ban hành kèm theo Nghị định này và yêu cầu người khiếu nại trực tiếp ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào từng trang của đơn khiếu nại.
1.5. Đánh giá tác động của phương án lựa chọn:
- Việc quy định về hình thức khiếu nại nhằm tạo thuận lợi cho công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thể hiện đề nghị của mình với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Bảo đảm sự thống nhất trong cả nước về hình thức khiếu nại giúp cho cơ quan giải quyết khiếu nại dễ dàng tiếp nhận thông tin giúp cho việc giải quyết khiếu nại được nhanh chóng thuận lợi.

Với những quy định nói trên thì việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại  được quy định rõ ràng, minh bạch.
2. Vấn đề thứ Hai: khiếu nại lần hai 
2.1. Xác định vấn đề
Khiếu nại lần hai được quy định tại Điều 33 Luật khiếu nại, quy định này giúp cho người khiếu nại thực hiện quyền của mình trong trường hợp hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

 2.2. Thực trạng
 Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật khiếu nại thì:“..Trường hợp khiếu nại lần hai thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai”. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì người khiếu nại không thể có quyết định giải quyết lần đầu để làm hồ sơ, thủ tục khiếu nại lần 2. Do vậy, việc thực hiện quyền khiếu nại của người khiếu nại gặp những hạn chế nhất định.
2.3. Mục tiêu chính sách
- Khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quy định của pháp luật về khiếu nại;
- Tạo điều kiện cho công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức  thực hiện quyền khiếu nại lần 2.

2.4. Phương án lựa chọn
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Người khiếu nại phải gửi kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan. 

- Trường hợp quá thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì người khiếu nại gửi đơn đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai, nêu rõ lý do và gửi kèm các tài liệu có liên quan về vụ việc khiếu nại. Người có thẩm quyền giải quyết lần hai không thụ lý giải quyết mà có văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết lần đầu phải giải quyết. Văn bản yêu cầu phải nêu rõ yêu cầu giải quyết, trách nhiệm báo cáo về kết quả giải quyết, trình bày rõ lý do về việc chậm giải quyết với người có thẩm quyền. Việc chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết lần đầu được thông báo cho người khiếu nại, người bị khiếu nại.

Khi nhận được yêu cầu, người có thẩm quyền giải quyết lần đầu có trách nhiệm phải giải quyết khiếu nại, báo cáo về kết quả giải quyết, nêu rõ lý do về việc chậm giải quyết, trách nhiệm của người có liên quan.

Trong phạm vi thẩm quyền người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp áp dụng các biện pháp để xử lý đối với người có hành vi vi phạm. Trường hợp việc không giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật thì phải xem xét, làm rõ và bị xử lý theo quy định của pháp luật.  

2.5. Đánh giá tác động của phương án lựa chọn

Quy định trên của Dự thảo đã khắc phục được những khiếm khuyết trong pháp luật về khiếu nại, giúp cho người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại lần 2 trong trường hợp khiếu nại lần đầu không được giải quyết. Quy định này ngăn ngừa được tình trạng quan liêu của người giải quyết khiếu nại lần đầu, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

3. Vấn đề thứ ba: đại diện thực hiện việc khiếu nại
3.1. Xác định vấn đề
Việc cử người đại diện thực hiện việc khiếu nại là một vấn đề quan trọng được quy định trong Luật khiếu nại. Quy định này giải quyết những trường hợp công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức vì một lý do nào đó không thể khiếu nại thì ủy quyền cho người khác để thực hiện quyền khiếu nại của mình.

3.2. Thực trạng
Việc đại diện thực hiện việc khiếu nại đã được quy định tại khoản 1 điểm a điểm b Luật khiếu nại. Tuy nhiên việc cử đại diện khiếu nại trong Luật chỉ quy định mang tính nguyên tắc. Do vậy, quá trình thực hiện còn nhiều lúng túng trong các trường hợp. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có cha, mẹ, người giám hộ để thực hiện việc khiếu nại. Cơ quan, tổ chức, thực hiện việc khiếu nại như thế nào? Người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết, mất tích mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế thì người thừa kế thực hiện việc khiếu nại như thế nào còn chưa được quy định rõ gây khó khăn cho việc thực hiện quyền khiếu nại.
3.3. Mục tiêu chính sách
Việc quy định đại diện thực hiện việc khiếu nại trong giải quyết khiếu nại nhằm đạt tới các mục tiêu cơ bản sau đây:
- Hoàn thiện pháp luật về giải quyết khiếu nại.

- Tạo điều kiện cho công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại của mình trong trường hợp không thể tự mình khiếu nại.
- Bảo đảm sự công khai, minh bạch trong giải quyết khiếu nại.
3.4. Phương án lựa chọn
Dự thảo quy định người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi đây đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Việc xác định người đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. Cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc quy định trong quyết định thành lập tổ chức hoặc trong Điều lệ của tổ chức. Người đại diện của tổ chức được ủy quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Việc ủy quyền khiếu nại phải bằng văn bản và có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công chứng của Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng. Người ủy quyền được ủy quyền cho nhiều người về các nội dung ủy quyền khác nhau nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện.

 Người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế thì người thừa kế thực hiện việc khiếu nại. Trong trường hợp người thừa kế thực hiện việc khiếu nại thì phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại, ủy quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người thừa kế có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

3.5. Đánh gia tác động của phương án lựa chọn
Quy định nêu trên cụ thể hơn Luật khiếu nại. Với quy định này đảm bảo cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự mà không có cha, mẹ, người giám hộ có thể thực hiện quyền khiếu nại. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có đủ cơ sở pháp lý để đại diện cho cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại. Dự thảo quy định rõ hơn về quyền khiếu nại của người thừa kế giúp cho những người này có cơ sở pháp lý để thực hiện quyền khiếu nại. Các quy định này tạo điều kiện cho công dân, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại của mình. Mặt khác, đại diện thực hiện việc khiếu nại giúp cho việc trình bày nội dung khiếu nại rõ ràng minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
4. Vấn đề thứ tư: trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại

4.1. Xác định vấn đề

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại là vấn đề quan trọng trong giải quyết khiếu nại. Vấn đề này đã được quy định trong Mục 2, Mục 3 Chương III Luật khiếu nại. Tuy nhiên, những quy định này con mang tính nguyên tắc, thực tế hoat động giải quyết khiếu nại yêu cầu phải cụ thể hóa đảm bảo cho việc áp dụng thống nhất trong cả nước. 
 4.2. Thực trạng
 Trong thời gian qua cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đã giải quyết kịp thời, xem xét, xác minh, kết luận rõ đúng sai nhiều vụ việc khiếu nại, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, qua đó góp phần ổn định tình hình tại địa phương. Tuy nhiên, Luật khiếu nại chỉ quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại mang tính nguyên tắc nên việc áp dụng các quy định này trong giải quyết khiếu nại còn những khiếm khuyết nhất định, thiếu sự thống nhất trong cả nước. Trong quá trình giải quyết khiếu nại đã xảy ra không ít sai sót trong các khâu như: thụ lý giải quyết, tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại, quản lý hồ sơ khiều nại…làm cho việc giải quyết khiếu nại đạt chất lượng hiệu quả chưa cao, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

4.3. Mục tiêu của chính sách

- Xây dựng một trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật khiếu nại tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các vụ việc khiếu nại.
- Đảm bảo áp dụng trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại thống nhất trong cả nước, giải quyết nhanh, chính xác các vụ việc khiếu nại.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.


4.4. Phương án lựa chọn

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai đã được quy định từ Điều 27 đến Điều 42 trong Luật khiếu nại. Tuy nhiên, quy định của Luật còn chưa cụ thể, chi tiết, vì vậy Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Để nâng cao giá trị pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật, thuận tiện cho việc tra cứu, hạn chế việc phải ban hành quá nhiều văn bản để quy định chi tiết, hướng dẫn tổ chức thi hành Luật, những nội dung về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 được đưa vào Chương IV của Dự thảo Nghị định (từ Điều 15 đến Điều 30), bao gồm các nội dung: thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại, tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, tổ chức đối thoại; ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại và lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại.


4. 5. Đánh giá tác động của phương án lựa chọn:

- Xét về mặt pháp luật: việc quy định cụ thể trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại tạo nên cơ sở pháp lý quan trọng trong quá trình hoàn thiện pháp luật về khiếu nại. Quy định này là một bước tiến của pháp luật về khiếu nại, tạo nên sự thống nhất trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại.

- Đối với Người giải quyết khiếu nại: từ nay việc giải quyết khiếu nại đã có những quy định rõ ràng trong các giai đoạn giải quyết từ việc thụ lý, xem xét hồ sơ, xác minh nội dung khiếu nai, đối thoại, quyết định giải quyết, gửi văn bản công khai đến lưu hồ sơ giải quyết khiếu nại. Người giải quyết khiếu nại không còn phải băn khoăn về trình tự giải quyết khiếu nại. Việc đối thoại cũng rất rõ ràng, minh bạch giúp cho người giải quyết khiếu nại chủ động trong công tác giải quyết khiếu nại. Người giải quyết khiếu nại có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng đơn khiếu nại và lựa chọn quy phạm để áp dụng giải quyết khiếu nại sẽ chính xác, khách quan hạn chế được những sai sót trong quá trình giải quyết khiếu nại.
- Đối với người khiếu nại: công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức khi thực hiện việc khiếu nại nắm bắt được các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại theo pháp luật quy định sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức trong quá trình thực hiện việc khiếu nại. Các khâu trong quá trình khiếu nại đã rõ ràng, đơn từ đã có mẫu quy định sẵn người khiếu nại chỉ việc thể hiện ý chí của mình theo mẫu và các bước quy định của pháp luật về khiếu nại. Quy định rõ trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại sẽ giúp người khiếu nại giám sát được quá trình giải quyết khiếu nại của các cơ quan nhà nước, hạn chế được các sai phạm trong quá trình giải quyết khiếu nại, bảo đảm quyền và lợi ích của người khiếu nại. Mặt khác, tránh trường hợp các phần tử xấu lợi dụng khiếu nại để kích động chống đối chính quyền.
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại: quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại là cơ sở pháp lý để tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cơ quan giải quyết khiếu nại trong trên địa bàn mình quản lý.
- Đối với các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại: việc quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại giúp cho các cơ quan này thấy được các giai đoạn phải tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại, hạn chế được tình trạng đùn đẩy hoặc không thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại.
5. Vấn đề thứ năm: xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật 
5.1 Xác định vấn đề

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đồng thời  ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại thì việc xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

5.2 Thực trạng

Trong những năm vừa qua, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, các Nghị quyết của Quốc Hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành địa phương đã có nhiều cố gắng, tập trung thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển,  đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và giữ vững ổn định chính trị. Giai đoạn từ 2012 - 2016, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có xu hướng giảm so với những giai đoạn trước, số đơn khiếu nại tố cáo giảm 54,6%; số vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính giảm 39,3%. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại của công dân vẫn diễn biến phức tạp và bức xúc ở một số địa phương, nhất là thời điểm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì có nhiều, nhưng có thể nói một trong nguyên nhân cơ bản là do một số bộ, ngành địa phương chính quyền cơ sở còn chưa quan tâm đúng mức tới công  tác giải quyết khiếu nại, đặc biệt là chính quyền cấp xã phường và chính quyền cấp quận, huyện và thị xã. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, một số chính quyền cơ sở chưa làm tròn trách nhiệm của mình, thiếu quan tâm giải quyết từ gốc - nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo, có nhiều vụ việc giải quyết chậm, thẩm tra, xác minh sơ sài, thu thập chứng cứ không đầy đủ, kết luận thiếu chính xác, áp dụng pháp luật cứng nhắc, phương án giải quyết thiếu thuyết phục. Trong khi đó, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước để giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc chưa tốt, còn có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, trả lời thiếu thống nhất. Chất lượng, hiệu quả giải quyết tố cáo ở các địa phương, đơn vị chưa đồng đều; tại một số đơn vị vẫn còn tình trạng xử lý đơn khiếu nại chưa chính xác dẫn đến giải quyết sai quy trình, gây bức xúc cho công dân; thời hạn giải quyết kéo dài; chất lượng hạn chế. Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định xử lý vi phạm qua giải quyết khiếu nại tố cáo tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, có tình trạng bao che dung túng cho cán bộ vi phạm... giải quyết khiếu nại không đúng quy định của pháp luật gây oan sai và bức xúc trong người dân.
5.3. Mục tiêu của chính sách

Quản lý tốt công tác giải quyết khiếu nại, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. Xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại gây oan sai, đảm bảo an ninh chính trị của đất nước.
5.4. Phương án lựa chọn
Để triển khai tổ chức thi hành có hiệu quả Luật khiếu nại, đáp ứng yêu cầu thực tế, phát huy dân chủ, kiểm soát việc giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, bảo vệ người khiếu nại, phù hợp với vị trí, vai trò của Thủ tướng Chính phủ trong việc lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp được quy định tại Điều 26 của Luật khiếu nại, tại Điều 20 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại quy định: Khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết lại vụ việc khiếu nại hoặc giao Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiểm tra, xem xét lại vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết…Để tiếp tục hoàn thiện quy định này, cần bổ sung một số quy định như: thẩm quyền xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật; trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ có trong việc giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật; căn cứ để xác định việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại; việc xử lý việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật. Do đó, Dự thảo đã bổ sung Điều 31 quy định về xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật.
5.5. Đánh giá tác động phương án lựa chọn:

- Về pháp luật: pháp luật về khiếu nại đã có quy định mới nhằm kiểm soát việc thi hành pháp luật về khiếu nại đảm bảo công bằng xã hội thể hiện đúng bản chất của pháp luật của dân, do dân và vì dân.
 - Đối với người giải quyết khiếu nại: đây là cơ chế kiểm soát việc giải quyết khiếu nại hiệu quả, yêu cầu người giải quyết khiếu nại nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, hạn chế được tình trạng oan sai trong giải quyết khiếu nai.
- Đối với người khiếu nại: đây là cơ sở để người khiếu nại yêu cầu người giải quyết khiếu nại đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Người dân tin tưởng vào sự công minh của pháp luật.

6. Vấn đề thứ sáu: xử lý hành vi vi phạm
6.1. Xác định vấn đề 

Để bảo đảm pháp luật về khiếu nại được thực hiện một cách nghiêm túc thì việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
6.2. Thực trạng
Luật khiếu nại đã có một số quy định mang tính nguyên tắc về xử lý hành vi vi phạm. Tuy nhiên, việc xử lý theo quy định tại Điều 67, 68 Luật khiếu nại còn gặp nhiều khó khăn trên thực tế, vì chưa quy định rõ ràng, thiếu các biện pháp chế tài cụ thể trong việc xử lý trách nhiệm đối với các chủ thể trong quá trình giải quyết khiếu nại khi có những hành vi vi phạm pháp luật như: cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại; bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại; cố tình khiếu nại sai sự thật; kích động, xúi giục, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật tự công cộng…Trong khi đó, Nghị định 75/2012/NĐ-CP chưa quy định vấn đề này. 
6.3. Mục tiêu chính sách
Đảm bảo các quy định pháp luật về khiếu nại được thực hiện một cách nghiêm chỉnh.
6.4 Phương án lựa chọn
Trên thực tế, có rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại, kể cả từ phía người khiếu nại cũng như người giải quyết khiếu nại, người xác minh và những người khác. Tuy nhiên, việc xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại thời gian qua còn rất khó khăn do chưa quy định cụ thể về các hành vi vi phạm với các chế tài xử lý. Chính vì thế, Dự thảo Nghị định đã bổ sung các quy định về xử lý đối với các hành vi vi phạm tại chương VI (Xử lý vi phạm, từ Điều 39 đến Điều 43). Theo đó, Dự thảo quy định các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm của người giải quyết khiếu nại, cơ quan, người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, đối với người khiếu nại, người có liên quan, đối với người tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.  
6.5. Đánh giá tác động của phương án lựa chọn

- Đối với pháp luật về khiếu nại: việc quy định các chế tài nghiêm khắc bổ sung vào hệ thống pháp luật về khiếu nại các quy định bảo đảm thi hành nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về khiếu nại.
- Đối với người khiếu nại: việc quy định các chế tài xử lý vi phạm nhằm ngăn ngừa những người lợi dụng khiếu nại để gây rối trật tự xã hội, đồng thời cũng tạo niêm tin và cơ hội cho người khiếu nại thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
- Đối với người giải quyết khiếu nại: đây là những quy định cụ thể, rõ ràng giúp cho người thực thi công vụ áp dụng trong các trường hợp giải quyết khiếu nại. Đồng thời, đây cũng là quy định nhằm ngăn ngừa, răn đe, hạn chế việc vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại.

7. Vấn đề thứ bảy: các đánh giá tác động khác
7.1. Đánh giá tác động đến hệ thống pháp luật
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại được xây dựng và thông qua sẽ là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng điều chỉnh hoạt động khiếu nại và giải quyết khiếu nại, sẽ khắc phục được những bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành. Trong quá trình soạn thảo, Thanh tra Chính phủ đã nghiên cứu, tham khảo và thống nhất với việc xây dựng các dự án: Luật tố tụng hành chính, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật tố cáo, Luật lao động. Cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành được xây dựng và ban hành sau khi Luật được thông qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ hình thành thống nhất, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại cũng như hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
7.2. Đánh giá tác động đến khả năng tuân thủ pháp luật về khiếu nại, giải quyết khiếu nại của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại được ban hành khẳng định quan điểm, chính sách của Nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại. Nghị định này sẽ có tác động tích cực đến nhận thức của xã hội, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc giải quyết khiếu nại. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại thể chế hóa quy định về: thủ tục giải quyết khiếu nại; xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật vi phạm pháp luật; xử lý hành vi vi phạm nhằm nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, các cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết khiếu nại. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức.
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại quy định cụ thể hình thức khiếu nại; khiếu nại lần hai; đại diện thực hiện việc khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật vi phạm pháp luật; xử lý hành vi vi phạm. Các quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho người khiếu nại, đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công bằng trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
7.3. Tác động đến nguồn lực đảm bảo các hoạt động giải quyết khiếu nại

- Nguồn nhân lực: số cán bộ tham mưu giúp thủ trưởng công tác giải quyết khiếu nại vẫn có ở trong tổng số biên chế hành chính của mỗi cơ quan hành chính nhà nước.
- Nguồn lực tài chính: nhu cầu tăng cường nguồn lực tài chính để đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước như nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản; kinh phí tuyên truyền và phổ biến pháp luật; kinh phí thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, cái lợi thu được từ hoạt động giải quyết khiếu nại có hiệu quả, chất lượng, các chi phí đầu tư cho việc giải quyết khiếu nại sẽ giảm đi rất nhiều khi mà việc giải quyết khiếu nại đã được giải quyết tốt, có hiệu quả do tác động của Nghị định.
III. QUÁ TRÌNH THAM VẤN 
Việc đánh giá tác động được tiến hành trước và trong quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại. Trong quá trình đánh giá tác động, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan hữu quan; nghiên cứu, rà soát các quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong các văn bản pháp luật có liên quan; tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại ở một số bộ, ngành, địa phương làm cơ sở cho việc xây dựng Nghị định. Nhóm nghiên cứu cũng tham khảo các thông tin, sử dụng kết quả, báo cáo của Thanh tra bộ, ngành, địa phương; tham khảo kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học và tham khảo kinh nghiệm, thực tiễn quốc tế về giải quyết khiếu nại.

IV. KẾT LUẬN CHUNG  

Kết quả của việc đánh giá tác động quy phạm được phân tích và trình bày theo phương án được lựa chọn quy định trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại, nhưng điều này không có nghĩa là các vấn đề được đánh giá trên không có mối liên hệ với nhau. Trên thực tế, lợi ích của các phương án đều dựa trên giả thiết rằng đã lựa chọn phương án tốt nhất cho các vấn đề khác nhau. Sự cải cách của mỗi vấn đề đều có tác dụng làm tăng cường lợi ích của các vấn đề khác. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại đã hướng dẫn rõ hơn một số quy định trong Luật khiếu nại, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước hiện nay cũng như phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển của khoa học công nghệ. Nghị định này có tác động tích cực đến công tác giải quyết khiếu nại có hiệu quả, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của các tổ chức, cơ quan, công dân. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại sẽ tạo ra sự hoàn thiện và đồng bộ trong việc xây dựng và thực thi các văn bản pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại và các văn bản có liên quan.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại, Thanh tra Chính phủ kính trình Chính phủ./.
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